
→購入先や専門業者

○Có thể bỏ cả những rác có kèm chi tiết ngoài giấy (ghim, băng keo; khuy kim loại...)
○Bỏ báo, tạp chí, thùng carton, hộp giấy vào Rác tài nguyên; Rác có giá trị.

Khăn giấy 
(hộp là Rác giấy tổng hợp)

Giấy thấm dầu Khăn giấy ướt Bỉm giấy

● Giấy xốp cảm nhiệt
● Giấy in, giấy chuyển thăng hoa 
(Giấy in khi là ủi...) Hộp giấy đựng trứng và trái cây

Miếng dán
nhựa

Các loại giấy 
dầu, khung 
ảnh…khác

* Rác bẩn mất vệ sinh cho vào Rác cháy được!

Khi bỏ cho vào túi giấy, túi nilon trong; 
hơi đục kích cỡ trên 45l 

Túi giấy

Trong; hơi đục

* Không được dùng túi nilon siêu thị, thùng carton khi bỏ.

45l

8 9

2 Phân loại đúng

1 Bỏ rác vào nơi thu gom cùng chỗ "Rác cháy được"
trước 8 giờ 30 sáng thứ 4 hàng tuần

3 Bịt miệng túi giấy bằng băng keo; ghim…

4 Để không bị ướt ngày mưa, khi bỏ cho vào túi trong;
hơi đục kích cỡ trên 45l

Qui định cách 
bỏ và phân 

loại rác

Buộc quai túi lại

Giấy bạc

Giấy can (giấy có mặt sau 
trong suốt để làm bản vẽ...)

Rác không bỏ được

Rác bỏ được
Các biên lai, giấy ghi nhớ, hóa đơn (giấy cảm nhiệt, giấy than) Hôp giấy; Túi giấy; Giấy góiBưu thiếp; phong bì (cả loại có cửa sổ)

Rác máy hủy giấy Vỏ hộp nước trái cây

Các loại có tay cầm nhựa, vải, 
nilon, kim loại... 

Những rác không có tráng nhôm bên 
trong là Rác tài nguyên; Rác có giá trị

Những đồ có ghi thông tin cá nhân như địa chỉ, tên, thì 
lấy búi dạ xóa đi, hoặc cắt đi, phân loại rồi mang tới

Những đồ có ghi thông tin cá nhân như địa chỉ, tên, thì 
lấy búi dạ xóa đi, hoặc cắt đi, phân loại rồi mang tới

File giấy; tập lịch

Xúc nhẹ 
bên trong

Có phim

Cần chú ý!!

･Không nhận vào chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ bù. 
･Lịch đầu cuối năm, xem tại tạp chí công "Kofu"...

Trung tâm Kofu; Kyoto Clean Center
(1440-1, Terao Sakaigawacho, thành phố Fuefuki, tỉnh Yamanashi)

Trung tâm Kofu; 
Kyoto Clean Center

Thời gian tiếp nhận

Thứ 2 đến 
thứ 7

[AM]
8:30 đến trưa 
[Chiều]
1:00 đến 5:00 

Hãy xem bản đồ hướng dẫn bìa sau về chi tiết địa điểm vận chuyển. 

Rác cháy 
được

Rác không 
cháy được

Mất phí

Địa điểm tập 
kết khác nhau. 
Phân loại chở 
vận chuyển

Miễn phí

Rác tài nguyên; 
Nhựa; Giấy tổng hợp

Nếu vận chuyển 
chở lẫn với loại 
khác, sẽ bị tính 
phí. Loại rác chở 
là Rác tài 
nguyên; Nhựa; 
Giấy tổng hợp.

Tự mang đến Trung tâm Kofu ; Kyoto Clean 
Center (chỉ với rác thải thường)
* Ngoại trừ Rác giấy tổng hợp; Đồ đựng nhãn mác nhựa

Sử dụng bên chuyên thu gom vận chuyển rác 
thải thường mà thành phố Kofu cấp phép

Rác kinh doanh (công ty, cửa hàng...)Rác kinh doanh (công ty, cửa hàng...)

Khi tổng vệ sinh; chuyển nhà phát sinh lượng rác thải lớn, thì có thể tự mình hoặc sử dụng nhà 
vận chuyển mà thành phố cấp phép, để mang rác tới Trung tâm Kofu; Kyoto Clean Center. 

Cách vận chuyển

Không cần phải sử dụng "Túi rác chỉ định"; 
"Tem xử lý rác". Chỉ bỏ vào túi trong; hơi 
đục rồi mang tới. 

Rác phát sinh bởi các hoạt động kinh doanh của công ty, cửa hàng, nhà hàng, bệnh viện, nhà máy…mà không thể bỏ 
ra nơi thu gom rác sinh hoạt gia đình  bất kể nhiều hay ít. Nên phải xử lý theo phương pháp sau. 

[Phí xử lý mang tới] 10kg (gồm thuế)

Rác kinh doanh

Rác sinh hoạt

164 yên (177 yên)

94 yên (101 yên)
* Thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2017

Rác cháy 
được

Rác không 
cháy được

Phân loại rồi mới mang tới

Tuy nhiên, nếu chở lẫn sẽ bị tính phí

Rác tài 
nguyên

Giấy 
tổng hợp

Đồ đựng 
vỏ bọc 
nhựa

Mất phí Miễn phí

Phân loại giống như rác thải sinh hoạt

1

Cách mang rác thải sinh hoạt đến 
Trung tâm Kofu; Kyoto Clean Center
Cách mang rác thải sinh hoạt đến 
Trung tâm Kofu; Kyoto Clean Center

Cách bỏ "Rác giấy tổng hợp" 
có thể tái chế
Cách bỏ "Rác giấy tổng hợp" 
có thể tái chế

○

○

○

Hãy mang theo giấy tờ chứng minh là rác thải này phát sinh trong thành 
phố Kofu (Trình bằng lái xe; thẻ bảo hiểm; hóa đơn tiện ích công cộng...)

Không mang tới Trung tâm Kofu; Kyoto Clean Center rác mà 
thành phố Kofu không thu gom.

Có thể đề nghị nhà vận chuyển thu gom mà thành phố Kofu 
cấp phép . Chi tiết liên hệ tới Hiệp hội hợp tác lĩnh vực rác thải 
thành phố Kofu  (TEL243-4881). 

Trung tâm Kofu; Kyoto Clean Center ☎266-7744

Phòng thu gom          ☎241-4313
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Phòng giảm thiểu rác thảiNơi liên hệ Nơi liên hệ

Nơi liên lạc

Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 
Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 

Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 
Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 

Giấy tổng hợp
Giấy tổng hợp

Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 
Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 

Rác không cháy 
được
Rác không cháy 
được

Khay vỏ bọc nhựa
Khay vỏ bọc nhựa

Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được

Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa

Làm thế nào để mang 
rác gia đình
đến cơ sở xử lý rác thải? 
Làm thế nào để mang 
rác gia đình
đến cơ sở xử lý rác thải? 

Không thu gom
 rác 

không xử lý được
Không thu gom

 rác 
không xử lý được

Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Rác cháy được

Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 
Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 

Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 
Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 

Giấy tổng hợp
Giấy tổng hợp

Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 
Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 

Rác không cháy 
được
Rác không cháy 
được

Khay vỏ bọc nhựa
Khay vỏ bọc nhựa

Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được

Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa

Làm thế nào để mang 
rác gia đình 
đến cơ sở xử lý rác thải? 
Làm thế nào để mang 
rác gia đình 
đến cơ sở xử lý rác thải? 

Không thu gom
 rác 

không xử lý được
Không thu gom

 rác 
không xử lý được

Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Rác cháy được

Phương 
pháp

2
Phương 

pháp

☎ 055-241-4327


